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TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

HỘI ĐỒNG KHẢO SÁT TIẾNG ANH

Viết Nói Tổng điểm

1 Nguyễn Đức Anh 20/09/2005 Kinh Đắk Nông 55 24 8,0 6A2 6A2

2 Nguyễn Văn Chiến 28/06/2006 Kinh Đắk Nông 60,25 19,5 8,0 6A1 6A1

3 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 26/01/2006 Kinh x Quảng Ngãi 43 16 6,0 6A4 6A4

4 Vũ Hồng Công Đại 26/05/2006 Kinh Quảng Ngãi 35,5 14,5 5,0 6A7 6A8

5 Trần Nguyễn Thái Hà 28/01/2006 Kinh Đắk Nông 35,75 12,5 5,0 6A3 6A3

6 Nguyễn Thúy Hằng 25/08/2006 Kinh x Hà Tây 37,5 17,5 5,5 6A8 6A8

7 Cao Việt Hùng 12/06/2006 Kinh Hà Tĩnh 37 14 5,0 6A8 6A8

8 Nguyễn Chí Khanh 16/02/2006 Kinh Quảng Ngãi 51,5 16,5 7,0 6A2 6A3

9 Hoàng Mai Ngọc Khánh 15/06/2006 Kinh x Thái Bình 38,75 10 5,0 6A4 6A7

10 Lê Trần Khánh Linh 22/11/2006 Kinh x Đắk Nông 45,75 20,5 6,5 6A1 6A4

11 Nguyễn Thị Lý 11/05/2006 Kinh x Đắk Nông 48 8,5 5,5 6A2 6A4

12 Đỗ Thanh Ngân 21/01/2006 Kinh x Đắk Nông 48 13 6,0 6A8 6A8

13 Trần Yến Nhi 05/08/2006 Kinh x Đắk Nông 59,25 19 8,0 6A3 6A3

14 Hoàng Bảo Phúc 04/06/2006 Kinh Đắk Lắk 28,5 17,8 5,0 6A3 6A3

15 Đặng Văn Thuận 21/11/2005 Kinh Đắk Nông 30,75 17,5 5,0 6A6 6A6

16 Trần Ngọc Minh Thư 09/12/2005 Kinh x Đồng Nai 31,25 17 5,0 6A8 6A8

17 Lê Hoài Việt 20/05/2006 Kinh Đắk Lắk 33,75 13,5 5,0 6A4 6A4

18 Đặng Nguyễn Nguyên Vũ 03/06/2006 Kinh Đắk Nông 43,75 19 6,5 6A3 6A3

19 Nguyễn Đoàn Như Ý 16/10/2006 Kinh x Đắk Nông 48,75 22,5 7,0 6A8 6A8
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